
NGUYỄN HỒNG GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 60 SỐ TC: 4

LOẠI: LTGV:
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C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

4.85.03.59.0CÐ TĐ 22A18/07/2004BảoMai Phương03092210031

4.56.02.07.0CÐ TĐ 22A26/09/2004BảoNguyễn Quốc03092210052

5.35.05.08.0CÐ TĐ 22A19/01/2004BìnhHồ Nhật03092210063

0.00.05.58.0CÐ TĐ 22A19/12/2004DuyDương Nguyễn03092210104

5.55.05.010.0CÐ TĐ 22A05/12/2004DươngTrần Vĩnh03092210125

4.74.04.59.0CÐ TĐ 22A11/04/2004ĐỉnhNguyễn Quang03092210146

4.85.03.59.0CÐ TĐ 22A28/12/2000ĐứcLê Anh03092210167

5.04.05.010.0CÐ TĐ 22A22/04/2004GiàuĐặng Thanh03092210188

5.56.04.09.0CÐ TĐ 22A18/02/2004GiàuPhạm Văn03092210199

5.36.03.59.0CÐ TĐ 22A01/03/2004HânHuỳnh Ngọc030922102010

4.65.03.57.0CÐ TĐ 22A30/11/2004HiếuNguyễn Ngọc030922102111

5.25.04.59.0CÐ TĐ 22A12/07/2004HiệpTrần Bùi Văn030922102212

6.97.06.010.0CÐ TĐ 22A12/12/2003HuyLê Ngọc030922102613

0.00.03.59.0CÐ TĐ 22A20/03/2004HuyNguyễn Thành030922102714

4.54.04.09.0CÐ TĐ 22A16/05/2004HưngLê Tấn Thanh030922103215

3.83.03.59.0CÐ TĐ 22A14/12/2004KhươngNguyễn Lê030922103916

5.24.05.510.0CÐ TĐ 22A09/06/2004KiênNguyễn Trung030922104017

5.36.03.59.0CÐ TĐ 22A13/09/2003KiệtĐoàn Tuấn030922104118

5.76.04.59.0CÐ TĐ 22A19/02/2004LongNguyễn Hoàng Phi030922104519

5.26.04.54.0CÐ TĐ 22A28/04/2003LộcNguyễn Đình030922104720

4.65.03.57.0CÐ TĐ 22A05/10/2004MinhNguyễn Hồ Hoàng030922104921

6.07.04.09.0CÐ TĐ 22A16/04/2004NamNguyễn Phương030922105222

5.55.05.010.0CÐ TĐ 22A16/06/2004NghĩaLâm Hồng030922105323

5.76.05.07.0CÐ TĐ 22A26/02/2004NghĩaLê Bảo Trung030922105424

6.07.04.09.0CÐ TĐ 22A24/06/2004NhânĐỗ Thành030922105625

0.00.02.57.0CÐ TĐ 22A26/04/2003NhậtHuỳnh Nguyễn Minh030922105726

5.56.04.09.0CÐ TĐ 22A27/11/2004PhongHuỳnh Thanh030922106127

4.65.03.57.0CÐ TĐ 22A02/04/2004TàiBùi Hữu030922107028

5.05.04.09.0CÐ TĐ 22A07/04/2004ThiênLê Thuận030922108129

5.26.03.58.0CÐ TĐ 22A19/07/2004ThiệnNguyễn Đình030922108230

5.76.05.07.0CÐ TĐ 22A27/04/2004ThịnhNguyễn Quốc030922108431

3.83.03.59.0CÐ TĐ 22A22/09/2004ThuậnĐinh Văn030922108532

4.64.05.06.0CÐ TĐ 22A02/01/2004ThuậnPhạm Đổng An030922108633
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4.14.03.57.0CÐ TĐ 22A11/09/2003ThụyBùi Anh030922108834

6.86.07.010.0CÐ TĐ 22A01/12/2004TimNguyễn An030922109135

4.65.03.09.0CÐ TĐ 22A03/04/2004TrìnhNguyễn Nhật030922109336

5.26.03.58.0CÐ TĐ 22A03/04/2004TuấnLê Thanh030922109837

5.25.04.59.0CÐ TĐ 22A23/03/2004VũNguyễn Huy030922110338

6.77.05.510.0CÐ TĐ 22B13/02/2004ÂnĐinh Hoàng030922110739

3.83.04.07.0CÐ TĐ 22B24/10/2004BảoLê Gia030922110940

5.95.06.010.0CÐ TĐ 22B20/04/2004BảoTrần Duy030922111141

5.76.04.59.0CÐ TĐ 22B21/10/2004ChươngTrần Kim030922111342

3.43.02.59.0CÐ TĐ 22B20/05/2004DanhLê Mỹ030922111443

4.65.03.09.0CÐ TĐ 22B24/12/2004DươngLê Thành030922111844

4.03.04.09.0CÐ TĐ 22B28/12/2004HậuTrần Minh030922112645

4.34.03.59.0CÐ TĐ 22B04/01/2004HiếuNguyễn Hữu030922112946

6.06.05.010.0CÐ TĐ 22B06/07/2004HiếuNguyễn Văn030922113047

4.23.04.59.0CÐ TĐ 22B14/12/2004HòaNguyễn Thái030922113648

4.02.05.010.0CÐ TĐ 22B19/12/2004HuyNguyễn Văn030922113849

3.32.03.59.0CÐ TĐ 22B31/01/2004KiệtĐoàn Quốc030922114250

3.43.02.59.0CÐ TĐ 22B02/01/2004LongHuỳnh Nhật030922114451

4.22.05.510.0CÐ TĐ 22B26/09/2004LuônVõ Văn030922114652

3.32.03.59.0CÐ TĐ 22B12/05/2004MinhHoàng Trần Quang030922114753

4.03.04.09.0CÐ TĐ 22B29/08/2004NinhHồ Đức030922116054

5.24.05.510.0CÐ TĐ 22B02/02/2004PhiTrần Viết030922116255

4.13.04.58.0CÐ TĐ 22B27/07/2004PhongLê Vũ Minh030922116356

4.74.04.59.0CÐ TĐ 22B14/03/2004QuangHuỳnh Minh030922116957

0.00.04.57.0CÐ TĐ 22B18/04/2004QuangPhan Đăng030922117058

5.35.05.08.0CÐ TĐ 22B23/03/2004QuânĐỗ Hoàng Minh030922117259

7.28.05.510.0CÐ TĐ 22B01/02/2004QuốcVõ Đoàn030922117860

4.74.04.59.0CÐ TĐ 22B09/05/2004SangNguyễn Long030922117961

4.03.04.09.0CÐ TĐ 22B15/05/2004ThànhPhạm Lê030922118562

4.03.04.09.0CÐ TĐ 22B05/09/2004ThắngNguyễn Hữu030922118663

5.04.05.010.0CÐ TĐ 22B20/02/2004ThụcNgô Gia030922119264

2.93.02.54.0CÐ TĐ 22B19/05/2004ThứcHuỳnh Trọng030922119365

5.25.04.59.0CÐ TĐ 22B10/08/2004TínTrần Trung030922119666

3.63.03.57.0CÐ TĐ 22B23/06/2004TrườngDanh Nhật030922119867

5.75.05.510.0CÐ TĐ 22B19/05/2004TuấnLê Anh030922119968

4.03.04.09.0CÐ TĐ 22B16/01/2004TuấnNguyễn Anh030922120069

4.23.04.59.0CÐ TĐ 22B15/01/2004TườngNgô Thiên030922120370

3.72.04.59.0CÐ TĐ 22B08/12/2004ViệtVõ Huỳnh Anh030922120471

5.14.05.59.0CÐ TĐ 22B07/01/2004VinhTăng Phú030922120672
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